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Câu Đáp án Điểm 

1 Trình bày những nét chính của tình hình giáo dục của nước ta từ thế kỷ X 

đến thế kỷ XV. Từ đó, phân tích những tác động của giáo dục đối với sự 

phát triển của quốc gia Đại Việt. 

3.0 

* Tình hình giáo dục của nước ta từ thế kỷ X đến thế kỷ XV. 

- Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu. 

- Năm 1075, khoa thi đầu tiên được tổ chức, cho thấy sự hình thành của 

nền giáo dục Đại Việt. 

- Từ thế kỷ XI – XV, giáo dục ngày càng hoàn thiện để đào tạo quan chức 

và nâng cao dân trí; Năm 1484, nhà nước quyết định dựng bia tiến sĩ. 

- Tuy nhiên, giáo dục Nho học không tạo điều kiện cho kinh tế và khoa 

học kỹ thuật phát triển. 

2.0 

* Những tác động của giáo dục đối với sự phát triển của quốc gia Đại Việt. 

- Giáo dục góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ dân trí của 

nhân dân. 

- Bồi dưỡng và đào tạo nhân tài cho đất nước. 

- Góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước lúc bấy 

giờ. 

- Nội dung giáo dục và thi cử chưa chú trọng đến khoa học tự nhiên và kỹ 

thuật nên không tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước. 

1.0 

  2 Trình bày nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách mạng tư sản Anh. 
 

2.0 

 

- Năm1640, Charles I cần tiền đàn áp cuộc khởi nghĩa của dân Scotland 

nên triệu tập Quốc hội để định thuế mới. 

- Quốc hội (quý tộc mới và tư sản) không đồng ý; Vua cho quân đội đàn 

áp Quốc hội. 

- Nhân dân phản đối Vua, ủng hộ Quốc hội.  

- Vua Charles I chạy lên miền Bắc tập hợp lực lượng chuẩn bị phản công. 
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3 Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính Jacobins là đỉnh cao của Cách mạng tư 

sản Pháp? 

3.0 

* Thời kỳ chuyên chính Jacobins là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp: 

- 6.1793, Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa. 

- Thời kì chuyên chính Jacobins thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đáp 
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1.5 



ứng nhu cầu của nhân dân: 

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất . 

+ Ban bố quyền dân chủ, xóa bỏ sự  bất bình đẳng giai cấp  

+ Ban hành mức lương tối đa của công nhân. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ (Dập tắt các cuộc nổi loạn, 

đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới) 

 

 

 

 

0.75 

4 “Quyền công dân và quyền con người” được đề cập lần đầu tiên trong các 

văn bản nào của thế giới? Ở Việt Nam vấn đề quyền công dân và quyền con 

người ấy đã được đề cập đến trong văn bản nào? 

2.0 

- Mỹ: 

+ Tuyên ngôn độc lập của Thomas Jeferson. 

+ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. 

- Pháp: 

+ Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. 

+ Cách mạng tư sản Pháp. 

- Việt Nam: 

+ Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 
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